UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  49/2003/ QĐ - UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Tam Kỳ, ngày  06 tháng  6   năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 

trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều chỉnh hệ số (K) ban hành kèm theo Nghị định 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 02, điều 4 của Nghị định 87/CP; 

Căn cứ Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định giá và phân hạng các loại đất tại 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét tờ trình số 65/TT-UB ngày 15/4/2003, tờ trình số 48/TT-UB ngày 10/4/2003 của UBND huyện Duy Xuyên về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện;

 Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 737 TT/TC-VG/GCS ngày 27/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau: (phục lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Bảng phân hạng các loại đất huyện Duy Xuyên kèm theo Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam; các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực.

     Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch & Đầu tư, Địa chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh.

- Như điều 3.

- CPVP

- Lưu VT,.KTTH,KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Minh Cả

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

                 HUYỆN DUY XUYÊN , TỈNH QUẢNG NAM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  49 /2003 /QĐ-UB ngày  06  /6  /2003

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam)

I. Giá chuẩn :

1. Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp :

a. Giá đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

( đ/m2)
Xã miền núi 

(đ/m2)

Hạng 1
20.000
15.000
10.000

Hạng 2
16.000
11.000
7.000

Hạng 3
13.000
8.000
5.000

Hạng 4
10.000
6.000
3.000

Hạng 5
7.000
4.000
2.000

Hạng 6
5.000
3.000
1.500


b. Giá đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm:

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

(đ/m2)
Xã miền núi

 (đ/m2)

Hạng 1
9.000
6.000
4.000

Hạng 2
7.000
4.000
2.500

Hạng 3
5.000
2.500
1.500

Hạng 4
3.000
1.500
1.000

Hạng 5
1.500
1.000
500

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng , mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

3. Đất ở khu dân cư nông thôn:

Vị trí đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

(đ/m2)
Xã miền núi

 (đ/m2)

Vị trí 1
150.000
50.000
20.000

Vị trí 2
100.000
35.000
12.000

Vị trí 3
60.000
20.000
7.000

Vị trí 4
35.000
10.000
4.000

Vị trí 5
20.000
6.000
2.500

Vị trí 6
10.000
4.000
1.500

Hệ số K điều chỉnh ở các mức : 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Việc xác định mức hệ số K cụ thể nào tuỳ thuộc vào vị trí lô đất gắn liền với điều kiện : sinh hoạt, sản xuất, cơ sở hạ tầng.

4. Giá đất ở khu dân cư  các vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông, trục giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp:

Vị trí đất
Ven thị trấn, đầu mối giao thông

(đ/m2)
Khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

( đ/m2)

Vị trí 1
600.000 
1.000.000

Vị trí 2
400.000
600.000

Vị trí 3
250.000
350.000

Vị trí 4
150.000
200.000

Vị trí 5
70.000
100.000

Vị trí 6
40.000
60.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

5. Giá đất ở đô thị :









           Đơn vị tính : đồng/m2
Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

1
1.000.000
400.000
250.000
150.000

2
600.000
350.000
200.000
120.000

3
350.000
200.000
150.000
90.000

4
200.000
120.000
90.000
50.000

Được phân theo 4 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K như đất ở trên . 

II. Bảng phân hạng, vị trí, khung giá, mức giá các loại đất trên địa bàn huyện Duy Xuyên :

1. Giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp :

a. Giá đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

(đ/m2)
Xã miền núi

 (đ/m2)

Hạng 1
20.000
15.000
10.000

Hạng 2
16.000
11.000
7.000

Hạng 3
13.000
8.000
5.000

Hạng 4
10.000
6.000
3.000

Hạng 5
7.000
4.000
2.000

Hạng 6
5.000
3.000
1.500


b. Giá đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm:

Hạng đất
Xã đồng bằng

( đ/m2)
Xã trung du

( đ/m2)
Xã miền núi, xã vùng cát ( đ/m2)

Hạng 1
9.000
6.000
4.000

Hạng 2
7.000
4.000
2.500

Hạng 3
5.000
2.500
1.500

Hạng 4
3.000
1.500
1.000

Hạng 5
1.500
1.000
500


c. Vị trí  địa lý của các xã, thị trấn, vùng để xác định giá đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm:


c1. Các xã đồng bằng và được áp dụng như đồng bằng:


- Các xã đồng bằng: Duy Trinh, Duy Trung, Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải.


- Được áp dụng như đồng bằng: thị trấn Nam Phước, Duy Sơn 2.


c2. Các xã trung du: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu.


c3. Các xã miền núi : 

- Các xã miền núi: Duy Phú, Duy Sơn (Duy Sơn 1).

2.  Giá đất ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Duy Xuyên:

TT
Khu vực, ranh giới, vị trí
Loại

đường
Vị trí
Hệ số
Giá đất

(đ/m2)








I
THỊ TRẤN NAM PHƯỚC (đô thị)





1
MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1






- Từ cầu Câu Lâu ( cũ) đến phía bắc Kho Chi nhánh điện Duy Xuyên 
3
1
1,0
350.000


- Từ cầu Câu Lâu ( đường dẫn vào cầu Câu Lâu mới) đến phía bắc kho Chi nhánh điện Duy Xuyên 
3
1
1,2
420.000


- Từ  kho Chi nhánh điện Duy Xuyên đến hết nhà ông Hai Phấn
2
1
1,0
600.000


-Từ cống cạnh nhà ông Hai Phấn đến phía bắc Đội thuế thị trấn Nam Phước  
1
1
1,0
1.000.000


- Từ Đội thuế Nam Phước đến hết vườn ông Huỳnh Nhì và phía đông đường hết ngã ba đi Duy Phước 
1
1
1,2
1.200.000


- Từ cạnh vườn ông Huỳnh Nhì  đến cống thủy lợi Xuyên Đông
1
1
1,0
1.000.000


-Từ cống thuỷ lợi Trạm bơm Xuyên Đông đến cống Trị Yên
2
1
1,2
720.000


-Từ cống Trị Yên đến  cầu Bà Rén 
2
1
0,9
540.000

2
Mặt tiền đường ĐT610






-Từ ngã ba Nam Phước đi cống Sa 
1
1
1,0
1.000.000


-Từ cống Sa đến hết vườn nhà ông Lê Huynh
2
1
1,0
600.000


-Từ cạnh nhà ông Lê Huynh đến cống thủy lợi Xuyên Đông
2
1
0,8
480.000


-Từ cống thuỷ lợi Xuyên Đông đến hết kho xăng cống Định
3
1
1,2
420.000


-Từ phía Tây kho xăng  Cống Định đến hết Kho bạc huyện (ngã tư)
3
1
1
350.000


-Từ ngã tư Kho bạc đến hết trụ sở UBND huyện và phía nam đường hết Phòng Tài Chính 
3
1
1,2
420.000


-Từ phía tây UBND huyện đến cầu Chìm
2
1
1
600.000


-Từ  QL1 đến giáp ranh giới xã Duy Phước ( đường ĐT 610 nối dài)


4
1
1,2
240.000

3
Mặt tiền ĐT610D






Từ Đường ĐT610A (nhà ông Văn Bá Thống) đến ngã tư Châu Hiệp ( chợ Huyện)
3
1
1
350.000


Từ ngã tư Châu Hiệp đến hết nhà ông Tường
3
1
0,9
315.000


Từ phía Đông vườn nhà ông Tường đến đường ĐT610A


3
1
0,8
280.000

4
MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỪ QL 1 ĐI ĐIỆN PHONG (ĐƯỜNG NHỰA) :

 ÁP DỤNG ĐẤT Ở VEN ĐÔ THỊ






-Từ quốc lộ 1A đến cầu Đen 

4
1,0
150.000


-Từ đầu cầu Đen đến giáp Điện Phong



4
0,8
120.000

5
Khu Thương mại:






-Mặt tiền chợ Nam Phước ( trừ mặt tiền QL1)

3
1,0
350.000


-Mặt tiền chợ Huyện ( trừ mặt tiền đường nhựa)

4
1,2
240.000


-Mặt tiền khu vực chợ Đình ( từ khu vực trung tâm: đến cống kênh thủy lợi cấp I; đến cống thủy lợi cấp II; đến phía tây nhà ông Văn Phú Lai)



4
1
200.000

6
Các thôn Long Xuyên, Phước Mỹ 1, Phước Mỹ 2, Châu Hiệp, Tiệm Rượu, Xuyên Tây 1, Xuyên Tây 2, Mỹ Hạt (nằm trong phạm vi 120m, từ tim đường quốc lộ 1A, ĐT610) : áp dụng đất ở ven đô thị






-Đường rộng > = 6m

3
0,8
200.000


-Đường rộng từ 4- < 6m 

4
1,0
150.000


- Đường từ 2,5 - < 4m

5
1,2
84.000


-Đường dưới 2,5m và  còn lại

5
0,9
63.000

7
 Các thôn: Long Xuyên, Xuyên Tây 1, Xuyên Tây 2, Phước Mỹ 1,Phước Mỹ 2,  Châu Hiệp, Tiệm Rượu, Xuyên Đông, Mỹ Hạt nằm ngoài phạm vi 120m tính từ tim đường quốc lộ 1A, ĐT610 : áp dụng đất ở ven đô thị






-Đường rộng > = 6m

4
0,8
120.000


-Đường rộng từ 4- <6m

5
1,2
84.000


- Đường từ 2,5m - < 4m

5
0,8
56.000


-Đường dưới 2,5m và  còn lại



6
1,0
40.000

8
Khu vực Tân Tây, Tây Hà, Mỹ Đình, Mỹ An, Phước Mỹ 3, Đông Chùa Ba phong : áp dụng đất ở KDCNT






-Đường rộng > = 6m 

3
1
60.000


-Đường rộng từ 4 - < 6m

3
0,8
48.000


- Đường từ 2,5 - < 4m

4
0,9
31.500


-Đường dưới 2,5m và  còn lại



5
1,0
20.000

II
XÃ DUY TRUNG ( xã đồng bằng)





1
 Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ phía Tây đầu cầu Chìm đến hết trụ sở Công an huyện Duy Xuyên

2
0,9
360.000


-Từ phía Tây trụ sở Công an huyện Duy xuyên đến ranh giới xã Duy Trung- Duy Sơn 



3
1
250.000

2
Mặt tiền đường ĐH7






- Từ ĐT 610 đến cầu suối Yến

4
0,8
120.000


- Từ cầu Suối Yến đến nhà thờ Tộc Hồ

5
1,2
84.000


-Từ nhà thờ Tộc Hồ đến đập Đá



6
1,2
48.000

3
Khu dân cư thôn 2, 3, 4, 5,6






Đường nông thôn rộng > =6m

3
1
60.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

3
0,8
48.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

4
0,9
31.500


Đường nông thôn còn lại <2,5m



5
1
20.000

4
KHU DÂN CƯ THÔN1, THÔN 7






Đường nông thôn rộng > =6m

4
1
35.000


Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m

5
1
20.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

5
0,8
16.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



6
1
10.000

III
XÃ DUY SƠN ( xã miền núi)





1
 Mặt tiền đường ĐT610






-Từ ranh giới xã Duy Trung-Duy Sơn đến phía Đông khu tái định cư ( nhà thờ Núi, Trà Kiệu)

3
1
250.000


-Từ phía Đông khu tái định cư (Nhà thờ Núi, Trà Kiệu)đến hết nhà bà Quýt 

2
1
400.000


-Từ nhà ông Hùng Lộc đến đầu cầu Sắt

1
1
600.000


-Từ đầu cầu Sắt đến nhà bà Thuý

3
0,8
200.000


-Từ nhà bà Thuý đến đầu cầu Cao



5
1,2
84.000

2
 Mặt tiền chợ Trà Kiệu (trừ mặt tiền đường ĐT 610)      

                                                                        

5
0,8
80.000

3
 Mặt tiền đường nhựa vào UBND xã Duy Sơn






-Từ ngã ba ĐT610 đến hết nhà ông Sáu Lạc

4
0,8
120.000


-Từ nhà ông Sáu lạc đến hết Trường TH số 2 

5
1
70.000


-Từ Trường Tiểu học số 2 đến cổng HTX Duy Sơn 2

5
1,2
84.000


-Từ ngã tư HTX Duy Sơn 2 đến cống ngõ bà Chừ ( đường đi Ga Trà Kiệu)

5
0,8
56.000


-Từ ngã tư HTX Duy Sơn 2 đến hết nhà ông Đảng ( đi UB ND xã Duy Sơn )

5
1
70.000


-Từ nhà ông Đảng đến hết cầu Ngô Huy Diễn



6
1,2
48.000

4
KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN DUY SƠN 1






-Đường nông thôn rộng > = 6m

1
1,2
24.000


-Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 

1
0,9
18.000


-Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m

2
0,8
9.600


-Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 



4
1
4.000

5
KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN DUY SƠN 2 (CÓ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỒNG BẰNG)






-Đường nông thôn rộng > = 6m 

3
0,8
48.000


-Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 

4
1
35.000


-Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m

5
1
20.000


-Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 



6
1,2
12.000

IV
DUY TRINH ( xã đồng bằng)





1
Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ cầu Cao đến phía đông vườn ông Nguyễn Cảng Bảy

5
1,2
84.000


- Từ phía đông vườn ông Nguyễn Cảng Bảy đến hết Ki ốt số 11

4
0,8
120.000


- Từ phía tây Ki ốt số 11 đến hết đường Sắt

4
0,8
84.000


- Từ đường sắt đến giáp xã Duy Châu

5
1
70.000

2
 Mặt tiền chợ Giỏ (trừ mặt tiền đương ĐT 610)



5
0,8
80.000

3
Các tuyến đường trong các khu dân cư






-Từ cầu Tân Lân đến ngã ba thôn Thi Lai 

3
1
60.000


-Từ ngã tư HTX dệt may đến đường ĐT610 

2
1,2
120.000


-Tuyến đường từ vườn ông Nguyễn Văn Cả đến ngã ba Bà Toàn, thôn Chiêm Sơn và đến hết xóm chiều Lầu 



3
0,9
54.000

4
Các tuyến đường còn lại trong các khu dân cư






-Đường nông thôn rộng > = 6m 

3
0,8
48.000


-Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 

4
1
35.000


-Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m

5
1
20.000


-Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 



6
1,2
12.000

V
XÃ DUY CHÂU( xã trung du)





1
 Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ giáp Duy Trinh đến phía đông vườn ông Lê Thuận ( thôn Thọ Xuyên)

5
1,2
84.000


-Từ nhà ông Lê Thuận đến hết HTX Duy Châu 1

4
0,8
120.000


-Từ HTX Duy Châu 1 đến hết vườn ông Hoà (thôn Thanh Châu)

4
1
150.000


-Từ bờ tường  phía đông nhà ông Trần Kình đến cống thoát nước (phía đông  nhà ông Sáu)

4
1,2
180.000


-Từ cống thoát nước (phía đông nhà ông Nguyễn Sáu) đến bờ tường phía tây nhà bà Đinh Thị Hai ( đường vào quán Thu)

3
1,2
300.000


-Từ phía  đông vườn ông Trần Xử (thôn Lệ An) đến hết vườn ông Đảnh

3
0,8
200.000


-Từ phía đông vườn bà Tự đến hết vườn ông Đình (thôn Lệ An)

4
1
150.000


-Từ cạnh vườn ông Đình đến hết hết vườn ông Lê Phước Quốc  ( giáp xã Duy Hòa)



5
1,2
84.000

3
Mặt tiền chợ La Tháp ( trừ mặt tiền đường ĐT 610)



5
1
100.000

4
Khu vực dân cư nông thôn






-Đường nông thôn rộng > = 6m 

1
0,9
45.000


-Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 

2
0,8
28.000


-Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m

3
0,8
16.000


-Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 



4
1
10.000

VI
XÃ DUY HOÀ ( Xã trung du)





1
Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ đường vào hợp tác xã 2 Duy Hoà ( giáp xã Duy Châu) đến phía Đông cây xăng ông Cả

5
1,2
84.000


-Từ cạnh phía Đông cây xăng ông Cả đến phía Nam bệnh viện Khu Tây (trừ khu vực chợ Kiểm Lâm)

3
0,8
200.000


-Từ cạnh phía Nam phòng khám khu Tây đến ngã ba đường  vào HTX NN 1 Duy Hoà

5
1,2
84.000


-Từ ngã ba đường vào HTX NN 1 Duy Hoà đến cầu Bà Tiệm (giáp xã Duy Phú)

5
0,9
63.000


-Từ ngã ba (cây xăng ông Cả) đến Xí nghiệp gốm sứ La Tháp (đường ĐT 610 mới)

4
0,8
120.000


-Từ phía Đông Bưu điện đến phía nam vườn nhà ông Nhiễu (khu vực chợ Kiểm Lâm)



3
1,2
300.000

2
 Mặt tiền đường từ ngã tư Kiểm lâm đi Duy Tân






-Từ ngã tư Kiểm Lâm đến hết vườn nhà ông Trần Đình Hải ( trai mộc)

4
1
150.000


-Từ phía Tây nhà ông Trần Đình Hải đến phía tây câù ông Nguyễn Hữu 

5
1,2
84.000


- Từ câù ông Nguyễn Hửu đến câù Mỹ Lược



5
0.8
56.000

3
 Từ ngã tư Kiểm Lâm đến cầu Giao Thuỷ( cũ) 



4
0,8
120.000

4
 Khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

1
0,9
45.000


Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m

2
0,8
28.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

3
0,8
16.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



4
1
10.000

VII
XÃ DUY PHÚ ( xã miền núi)





1
Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ cột mốc 3 mặt (giáp ranh giới Duy Hoà, Duy Tân) đến phía Bắc cầu Bà Tiệm

5
0,9
63.000


-Từ cầu Bà Tiệm đến cống trước nhà ông Nguyễn Thanh Ba thôn Mỹ Sơn

5
1
70.000


-Từ cống trước nhà ông Nguyễn Thanh Ba đến trên ngã tư Mỹ Sơn 100m

5
1,2
84.000


- Cách ngã tư Mỹ sơn 100m đến đèo Phường Rạnh



5
0,8
56.000

2
Mặt tiền đường vào tháp Mỹ Sơn






-Từ ngã tư Mỹ Sơn đến cống thuỷ lợi hồ Hóc Bàu

5
0,8
56.000


-Từ cống thuỷ lợi đến dốc Đỏ (giáp ranh giới Khu du lịch Mỹ Sơn, Thạch Bàn

5
1,1
77.000


-Từ dốc Đỏ (mốc Khu du lịch) đến phía Bắc đầu cầu hố Rắn

3
0,8
200.000


-Từ đầu phía nam cầu hố Rắn đến cống trước nhà ông Nguyễn Minh 

2
0,9
360.000


-Từ cống trước nhà ông Nguyễn Minh đến cầu Khe Thẻ



1
1
600.000

3
 Khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

1
1
20.000


Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m

2
1,2
14.400


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

3
1
7.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



4
1
4.000

VIII
XÃ DUY TÂN ( xã trung du)





1
 Mặt tiền đường ĐT 610






-Từ ngã ba ông Hùng Bánh đến giáp xã Duy Phú (mặt tiền)

5
1
70.000

2
Mặt tiền đường từ Mỹ Lược đi Duy Thu






-Từ cầu Mỹ Lược ( giáp xã Duy Hòa) đến hết vườn ông Ngô Pháp ( Tổ 2)

6
1,2
     48.000 


-Từ vườn ông Phạm Quán đến hết kiệt ông Ba Câu (tổ 4 và trừ mặt tiền chợ Thu Bồn)

5
0,8
56.000


- Mặt tiền chợ Thu Bồn 

5
1,2
    84.000 


-Từ kiệt ông Ba Câu đến giáp xã Duy Thu



6
1,2
48.000

3
 Khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

1
0,9
45.000


Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m

2
0,8
28.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

3
0,9
18.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



4
1
10.000

IX
XÃ DUY THU ( Xã trung du)





1
Mặt tiền đường Kiểm Lâm đi Duy Thu






 - Chợ Phú Đa: Từ cầu Phú Đa đến hết vườn ông Phan Quy, hết vườn ông Nguyễn Văn Ba, hết vườn ông Nguyễn Thông

5
1,2
     84.000 


 - Từ giáp Duy Tân đến cầu Phú Đa; Từ cạnh vườn ông Nguyễn Văn Ba đến  đội 6; từ cạnh vườn ông Phan Quy đến hết trụ sở UBND xã Duy Thu.

6
1,2
     48.000 


 - Từ đầu vườn ông Lê Trung đến hết cầu Khe Cát.

6
1
    40.000 


 - Từ đầu cầu Khe Cát đến hết đội 14.



6
0,9
    36.000 

2
 Khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

2
1
35.000


Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m

2
0,8
28.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

3
0,9
18.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



4
1
10.000

X
XÃ DUY PHƯỚC (xã đồng bằng)





1
 Mặt tiền Quốc lộ 1 :

 áp dụng như đất ở thị trấn Nam Phước






- Đường quốc lội 1A mới (đường dẫn vào cầu Câu Lâu mới)
3
1
1,2
420.000


- Từ giáp Thị trấn Nam Phước (phía câù Câu Lâu) đến giáp Thị trấn Nam Phước ( phía Nam Phước)
3
1
1
350.000


- Từ cống thủy lợi Xuyên Đông đến giáp Thị trấn Nam Phước ( nhà ông Tư )


2
1
1,2
720.000

2
Mặt tiền đường ĐT610B nối dài (Nam Phước - Bàn Thạch)






-Từ Giáp Thị trấn Nam Phước đến phía Đông trụ sở UBND xã Duy Phước:






+ Phía Bắc đường 

4
1
150.000


+ Phía Nam đường:

 . Từ giáp thị trấn nam Phước đến phía tây vườn quán ông Nguyễn Cường 

 . Từ phía tây vườn ông Nguyễn Cường đến hết vườn bà Hồ Thị Thơm.

4

4
1

0,8
150.000

       120.000


-Từ phía Đông UBND xã Duy Phước đến giáp xã Duy Vinh



5
1,1
77.000

3
Đất trong khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

3
1
60.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

4
1,1
38.500


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

4
0,8
28.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m



5
0,8
16.000

XI
XÃ DUY VINH (xã đồng bằng)





1
Mặt tiền đường ĐT610B nối dài (Duy Phước-Bàn Thạch)






- Từ giáp ranh xã Duy Phước đến ngã ba hết Bưu điện Bàn Thạch

5
1
70.000


- Từ Bưu điện BT đến hết bến đò đi Duy Nghĩa)

4
0,8
120.000


- Từ bến đò đi Duy Nghĩa đến hết chợ Bàn Thạch cũ



5
0,9
63.000

2
Các tuyến đường chính của xã và khu vực chợ 






Từ đầu vườn ông Lê Tân đi ngã ba Bà Xứng và các khu vực quanh chợ Bàn Thạch ( trừ mặt tiền đường ĐT 610B nối dài)

5
1,2
84.000



3
Đất trong khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

3
0,8
48.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

4
0,9
31.500


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

5
1,2
24.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m

6
1,2
12.000


Vùng Cồn đảo thôn Đông Bình

6
0,9
9.000

XII
XÃ DUY THÀNH (xã đồng bằng)





1
Mặt tiền đường từ giáp thị trấn Nam Phước ( QL 1) đến cầu Trường Giang 

3
1,2
72.000

2
Đất trong khu dân cư nông thôn






Đường nông thôn rộng > =6m

3
0,9
54.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

4
1
35.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

5
1,2
24.000


Đường nông thôn còn lại <2,5m

6
1,2
12.000

XIII
XÃ DUY NGHĨA ( Xã vùng cát)





1
Mặt tiền khu vực chợ Nồi Rang và đường đi Duy Hải






- Từ ngã tư nhà ông Trần Ngọc Mẫu (thôn 3) đến phía Tây khe Thầy Quyền (khu vực chợ Nồi Rang )

- Từ phía đông Khe Thầy Quyền đến hết trường PTTH cơ sở Nguyễn Trổi

5

6
1,0

1,2
70.000

48.000

3
Đất trong khu dân cư nông thôn ( áp dụng như miền núi)






Đường nông thôn rộng > =6m

1
1,2
24.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

1
 0,8
16.000


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

2
0.8
9.600


Đường nông thôn còn lại <2,5m

4
1
4.000

XIV
XÃ DUY HẢI ( Xã vùng cát)





1
Đường Thanh niên ven biển 






-Từ chợ An Lương đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Ba  (thôn 3)

6
1,2
48.000


-Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Ba đến hết vườn nhà ông Võ Cáo ( thôn 4)

6
0,9
36.000


-Từ cạnh vườn nhà Võ Cáo đến giáp thôn 6, Bình Dương

6
0,8
32.000

2
Đất trong khu dân cư nông thôn ( áp dụng như miền núi)






Đường nông thôn rộng > =6m

1
1,2
24.000


Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m

2
1,2
14.400


Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m

3
1,2
8.400


Đường nông thôn còn lại <2,5m

4
1
4.000

*Chiều rộng đường nhựa, đường bê tông, đường đất được tính cả lề đường.






1

